Bài 17: NĂM CẤP ĐỘ CHUYỂN HOÁ
Hai chủng tính Đại thừa (大乘二種種性)
- Chủng tính (S. gotra, 種姓): giòng họ, tộc hệ hay gia tộc.

1. Chủng tính bản tính trụ (本性種性): 

- Đó là nhân để chứng đắc pháp vô lậu, là pháp nhĩ mà kể từ vô thủy y tựa trên bản thức. 

- Thành viên của một gia tộc do huyêt thống di truyền tự nhiên; đó là sự đặc sắc của sáu xứ của các Bồ-tát, tiếp nối nhau y nhiên như vậy từ vô thủy, đạt được một cách tự nhiên bởi pháp tính.
2. Chủng tính được tập thành (習所成種性): 

- Những gì được tập thành do bởi sau khi nghe pháp từ pháp giới đẳng lưu rồi huân tập bằng những gì được tác thành do bởi nghe. 

- Thành viên của gia tộc do quá trình tích lũy, tức những gì đạt được do tích lũy các thiện căn từ trước.

- Phần lớn người có chủng tính được tập thành là do huân tu ở đời hiện tại. Tinh tấn và phương pháp là yếu tố quyết định sự thành công.

I. TƯ LƯƠNG VỊ (sambhārāvasthā/ sambhāramārga) : giai đoạn chuẩn bị hành trang
２６乃至未起識    求住唯識性
    於二取隨眠    猶未能伏滅
- Dịch: Cho đến khi chưa khởi thức, mong an trụ trong duy thức tính; đối với tùy miên của hai thủ vẫn chưa thể điều phục và trừ diệt. 
- Tư lương vị: Từ khi phát tâm đại bồ đề cho đến khi thuận giải thoát phần = hướng đến vô thượng chính đẳng bồ-đề.
- Tin, hiểu rõ về duy thức tướng (K1-24), duy thức tánh (K.25), nên phát tâm Bồ đề, tu Duy thức lý, Duy thức quán, để hướng đến Kiến đạo vị. 
- Quyết chí tu hành, cầu và thuận đường giải thoát: Tư lương phúc đức và trí tuệ. 
a) Nhân lực thù thắng : Tin khả năng và chủng tử Phật tánh mà tu tập. 
b) Thiện trị thức thù thắng : Nương vào hỗ trợ của Thiện Trí thức mà tu tập. 
c) Ý lực thù thắng : Tâm quyết định thù thắng của thức thứ 6 và các Tâm sở thiện để tu tập. 
d) Tư lương thù thắng : Nương 37 phẩm trợ đạo, lục độ, tứ vô lượng tâm v.v... để tu tập. 
- Tư lương vị theo kinh tạng, thì có 3 bậc – Thập trụ, Thập hạnh, thập hồi hướng.
- Công cụ giải thoát: Gồm giới, thủ hộ căn, tiêt độ ăn uống .... tinh tấn tu tập, có chỉ có quán, an trụ chính tri, và có huệ được tác thành bởi nghe, bởi tư duy, bởi tu tập. 

- Nhiếp luận 8, tr. 365a1: Bốn ba-la-mật đầu: Thí, giới, nhẫn và tinh tấn..

- Tì-bà-sa 7 tr.34c27, có ba loại thiện căn: 1. Thuận phước phần (puṇyabhāgīya) thiện dẫn tái sinh trời người. 2. Thuận giải thoát phần (mokṣabhāgīya) thiện căn quyết định dẫn đến giải thoát, chứng niết-bàn. 3. Thuận quyết trạch phần (nirvedhabhāgīya), bốn thiện căn dẫn đến hiện quán Thánh đế là noãn, đỉnh, nhẫn và thế đệ nhất. 
- Nhiếp luận 2 tr. 142b10: 1. Bồ-tát đã huân tập tương tục bằng đa văn nơi Đại thừa; 2. đã thân cận và phụng sự chư Phật; 3. đã quyết định tín giải; 4. đã khéo tích lũy các thiện căn. 

- “hai thủ” = chấp thủ năng thủ và sở thủ. Chủng tử của sở tri chướng và phiền não chướng.

- “tùy miên” (anuśaya) cái nằm phục theo= tùy tăng, tùy phược. Câu-xá 20 tr. 108a21: Tùy tăng (anuśerate: chúng tiềm phục), chúng làm tăng sự trầm trệ nơi sở duyên và sở tương ưng, tức là những gì chúng bám vào hay liên hệ đến chúng đều trở thành ô nhiễm theo chúng. Tùy phược, vì chúng luôn luôn đi theo hữu tình gây nên những điều tai hại.

a) Phiền não chướng: chấp cái bị biến kế sở chấp như là thật ngã = quấy rối thân tâm, gây chướng ngại niết-bàn. Gồm tâm, tâm sở bất thiện.
b)  Sở tri chướng (jñeyāvaraṇa): tà kiến, nghi, vô minh, ái, nhuế, mạn. 

- Thể tính của sở tri chướng là pháp chấp= chướng ngại bồ-đề. 
- Phiền não lấy sở tri chướng làm sở y nên trong phiền não chướng tất có sở tri chướng.
II. GIA HÀNH VỊ

Thứ đến, gia hành vị, đặc tính như thế nào? Tụng;

        ２7 現前立少物         

謂是唯識性
以有所得故
非實住唯識 

Dịch: Ngay hiện tiền dựng dậy một vật gì đó, cho rằng đó là duy thức tính. Nhưng vì có cái được thủ dắc, nên không thất sự trụ trong duy thức tính.
- Ngoài tư lương, còn nỗ lực tu tập gia hành với noãn, đỉnh, nhẫn, thế đệ nhất, để chuyển hoá ừ hai thủ.

1) Noãn: Mặt trời tuệ đi trước nên được dấu hiệu dẫn đường (minh đắc) = ngọn lửa của đạo dẫn đường. 
- Nhiếp luận (Vô Tính) 6 tr. 417a15: thí dụ như dùi lửa, hơi nóng là dấu hiệu đàu tiên của lửa. Dấu hiệu đầu tiên của chân trí cũng vậy.

2) Đỉnh: Trình đô tầm tư ở đỉnh cao, nên gọi là đỉnh.

- Y chỉ minh tăng định, phát khởi tầm từ bậc thượng, quán sở thủ không tồn tại, lập làm trình độ đỉnh. 
3) Nhẫn: Ghi nhận cảnh và thức đều không.

- Phát như thật trí, không còn sở thủ và năng thủ. 
4) Thế đệ nhất: Y vô gián định phát khởi như thật trí cao nhất, không chấp dấu ấn hai thủ = vô sở đắc.” 
III. THÔNG ĐẠT VỊ 

Tiếp theo là thông đạt vị, đặc tính như thế nào? Tụng:

        ２8 若時於所緣    

智都無所得
爾時住唯識
離二取相故 
Dịch: Khi trí tuệ hoàn toàn không nắm bắt sở duyên, lúc ấy trí sẽ trụ trong duy thức tính, vì đã lìa tướng của hai thủ.

1. Vô phân biệt trí

- Không có sự nắm bắt nơi cảnh sở duyên, vì không chấp thủ các hình thái hý luận.

2. Kiến đạo

- Nhờ gia hành không gián đoạn,  trí phát sinh, nên được thông đạt.

- Vì lần đầu tiên soi chiêu chân lý, nên cũng được gọi là kiến đạo.

3. Sáu hiện quán và hai kiến đạo

1). Tư hiện quán. đó là tuệ được tác thành bởi tư tối thượng phẩm tương ưng hỷ thọ. Nó quán sát cọng tướng của các pháp. 
2). Tín hiện quán. Chánh tín do nương vào Tam bảo mà được hiện quán bất thoái..

3). Giới hiện quán. Đó là vô lậu giới, trừ diệt cáu bẩn.

4). Hiện quán trí đế biên hiện quán. Trí vô phân biệt căn bản và hậu đắc, một cách triệt để, duyên phi an lập làm đối tượng. 
5). Hiện quán biên trí đế hiện quán. Đó là trí xuất thế gian, duyên các an lập làm đối tượng, sau hiện quán trí đế hiện quán. 
6). Cứu cánh hiện quán. Trí thuộc giai đoạn cứu cánh, tức tận trí các thứ. 
IV. TU TẬP VỊ

Thứ đến, tu tập vị, đặc tính như thế nào? Tụng:

   29 無得不思議
是出世間智
捨二麁重故
便證得轉依 
Dịch: Vô đắc và bất tư nghị là trí xuất thế gian. Do loại bỏ hai phần thô trọng mà chứng đắc chuyển y. 

1. Chuyển y

- Tu trí vô phân biệt = đoạn trừ phần thộ trọng của hai chướng trong bản thức, do đó mà chuyển xả biến kế sở chấp trên y tha khởi, và chuyển đắc tính viên thành thật trong y tha khởi. 

- Dứt trừ các chướng còn lại và chứng đắc chuyển y
- Trí này viễn ly sở thủ và năng thủ nên được nói là vô đắc và bất từ nghị.
- Y tức sở y của pháp nhiễm và tịnh = y tha khởi. 

- Nhiễm = biến kế sở chấp hư vọng. Tịnh chỉ cho tính viên thành thật chân thật. Chuyển =sự chuyển xả và chuyển đắc đối với hai phần. 

V. CỨU CÁNH VỊ

Cuối cùng là cứu cánh vị, đặc tính như thế nào? Tụng:

                   30 此即無漏界
不思議善常　　　
安樂解脫身　　
大牟尼名法 

Dịch: Cứu cánh là vô lậu giới, bất tự nghị, thiện thường, là an lạc và giải thoát thân. Vị Đại Mâu-ni ấy được gọi là Pháp. 
1. vô lậu giới
- Dứt sạch lậu hoặc (dục, hữu, vô hữu), tự tính thanh tịnh. 
2. Bất tư nghị

- Quả chuyển y này = bất tư nghị khỏi tầm tư, ngôn luận; 
- Vi diệu thậm thâm, được chứng nghiệm nội tại.

3. tối thiện

- Pháp bạch tịnh; pháp giới thanh tịnh, viễn ly sinh diệt, cực kỳ an ổn; 
- Cực kỳ thiện xảo phương tiện.

- Thánh đạo duy chỉ thiện. Không phải là khổ và tập = thiện vô lậu.

4. Thường: 

- Vì không có kỳ gian cùng tận. 
- Pháp giới thành tịnh không sinh, không diệt, tính thể không biến dịch. 

5. giải thoát thân
Hai quả chuyển y đạt được bởi Nhị thừa duy chỉ vĩnh viễn thoát ly sự hệ phược của phiền não chướng chứ không có pháp gì đặc sắc, do đó chỉ được gọi là giải thoát thân.
6. Mâu-ni danh pháp     

- Đạt pháp tịch mặc vô thượng = đại Mâu-ni. 
- Vĩnh viễn thoát ly hai chướng cũng được gọi là pháp thân. 

- Trang nghiêm bằng vô lượng vô biên pháp đại công đức như lực, vô úy, v.v.
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